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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B18PSU_QTH

TÊN HỌC PHẦN : NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐỢT HỌC 6

MÃ HỌC PHẦN  : OB403 TÍN CH Ỉ 2

* Phòng thi: 501/1 * 182 NVL LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1826213225Trần Phan Lan Anh B18PSU-QTH2 Nợ HP

2 1827213228Nguyễn Huy Châu B18PSU-QTH2 Nợ HP

3 1826213229Nguyễn Linh Châu B18PSU-QTH2 Nợ HP

4 1826213230Hồ Thị Lan Chi B18PSU-QTH1 Nợ HP

5 1827213233Nguyễn Quốc Duy B18PSU-QTH2 Nợ HP

6 1827213234Lê Minh Đạt B18PSU-QTH1 Nợ HP

7 1826213235Phan Thị Giang B18PSU-QTH2 Nợ HP

8 1827213237Nguyễn Lê Hân B18PSU-QTH2

9 1826213238Lê Phương Mỹ Hiền B18PSU-QTH2 Nợ HP

10 1827213240Nguyễn Trung Hiếu B18PSU-QTH1

11 1827213243Nguyễn Anh Hoàng B18PSU-QTH2 Nợ HP

12 1826213244Trần Khánh Hồng B18PSU-QTH1

13 1827213248Nguyễn Vĩnh Ki ều B18PSU-QTH1

14 1826213250Nguyễn Thị Duy Linh B18PSU-QTH2

15 172334494 Nguyễn Văn Luân B18PSU-QTH2

16 1826213254Hà Thị Khánh Ly B18PSU-QTH1

17 1826213257Nguyễn Thị Mến B18PSU-QTH1 Nợ HP

18 1827213260Phan Đức Mười B18PSU-QTH1

19 1826213261Lê Hoàng Uyên My B18PSU-QTH1 Nợ HP

20 172334505 Lê Thị Mỹ B18PSU-QTH2 Nợ HP

21 1826713341Nguyễn Thị Thiên Nga B18PSU-QTH1 Nợ HP

22 1827213399Thái Bá Nguyên B18PSU-QTH2 Nợ HP

23

24

25

26

27

28

29

LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h15 ngày 20 tháng 04 năm 2014

STT      MSV HỌ VÀ TÊN

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:  
  LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2           TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Trần Trung Mai
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B18PSU_QTH

TÊN HỌC PHẦN : NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐỢT HỌC 6

MÃ HỌC PHẦN  : OB403 TÍN CH Ỉ 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 501/2 * 182 NVL LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1827213266Nguyễn Đăng Minh Nhật B18PSU-QTH1 Nợ HP

2 1826213268Đinh Thị Kim Phúc B18PSU-QTH1 Nợ HP

3 1827213276Lê Khắc Quang Sĩ B18PSU-QTH2 Nợ HP

4 1827213406Lê Trường Sơn B18PSU-QTH1

5 1827213279Đinh Hồ Mỹ Thanh B18PSU-QTH1

6 1826213281Lê Uyên Thảo B18PSU-QTH2

7 1827213401Nguyễn Quang Thông B18PSU-QTH1 Nợ HP

8 1826213288Đỗ Thị Thanh Trà B18PSU-QTH1 Nợ HP

9 1826213290Ngô Thị Trang B18PSU-QTH2

10 1826213291Nguyễn Thị Hữu Trang B18PSU-QTH1

11 1826213293Nguyễn Thu Trang B18PSU-QTH1

12 1826213295Huỳnh Thị Huyền Trâm B18PSU-QTH1

13 1826213296Nguyễn Ngọc Uyên Trân B18PSU-QTH2 Nợ HP

14 1826213297Nguyễn Thanh Trúc B18PSU-QTH1

15 1827213404Trần Quang Tú B18PSU-QTH1

16 1826213299Lê Nguyễn Minh Tuyết B18PSU-QTH2

17 1826213301Huỳnh Thị Tường Vi B18PSU-QTH2

18 1826213405Trần Tường Vi B18PSU-QTH1 Nợ HP

19 1827213303Nguyễn Quốc Việt B18PSU-QTH2 Nợ HP

20 1826213304Trần Thị Vinh B18PSU-QTH1

21 172334502 Đinh Thị Khánh My B17QTH5

22 172334420 Trần Quốc Bảo B17QTH3
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GHI CHÚSTT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
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